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Tóm tăt: Khủng giun thứ hu (Third space) ở vùng hiên giới Tiệt - Trung hình thành 
trên cơ sở thương thuyết về không gian (Spatial negotiations), thương thuyết về thời gian 

(Temporal negotiations) và thương thuyết về tính chù quan chinh trị (.Negotiations of political 

subjectivities) cua cư dân vùng biên. Mạng lưới xà hội (Social network) ớ vùng này trong 
quan hệ mật thiẽt với không gian thú ba được thiết lập hung sự tương tác cửa các cà nhàn, 
gia đình hay cộng dõng có hoạt dụng xuyên biên giói. Nghiên cừu về không giun thứ ha và 
mạng lưới xờ hội vùng biên giới ỉ lệt - Trung, cho thấy ban chut cùa sự phức tạp ớ vimg hiên 

này và hiệu quà quan trị xà hội chưa cao. Đe thu hẹp không gian thứ ha và giâm thiêu hoạt 
dộng tiêu cực cùa mạng lưới xã họi xuyên biê.n giới Việt - Trung, diều cót yếu là phai phát 
triên ớ nội biên dê dáp ứng nhu câu hàng hóa, việc làm cua cư dán vùng biên.

Từ khóa: Không gian thứ bu, mạng lưỡi xã hội, biên giới Việt - Trung, cư dàn vùng 
biên, quàn trị xà hội.

Abstract: The third space in the Vietnam-China border region is constructed based nil 
spatial negotiations, temporal negotiations, and negotiations of political subjectivities of 
border residents. The social networks of this region, which have a strong connection to the 
third space, have been built by the cross-border interactions of individuals, families, and 
communities. Research on the third space and the social networks of the Vietnam-China 
border region provides an understanding of the complexity of this border region as well U.S 
the ineffectiveness of social governance. To narrow the third space and to minimize the 

negativeness of the cross-border social networks in the Vietnam-China border region, it is 
essential to develop the peripheries to meet the local demands of goods and employment.
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Mờ đầu

Vùng biên giới không chi là một không gian xà hội, mà còn có không gian thứ ba, tức 
không gian vừa chia tách, vừa bấc cầu giữa hai quốc gia ớ cùng một thời điểm. Không gian 

thứ ba hình thành khi có sự phân định về hai không gian của hai quốc gia, nhưng khó phân 

lách xã hội một cách rò ràng, và không gian này được xem như là khoáng mò. Đày là nơi 
điền ra sự dịch chuyến háng ngày cua những người trang vừng qua biên giới băng linh chú 
quan chính trị, tức sự nhận thức và ứng xư cùa cá nhân với hệ thống quan trị quổc gia. cùng 

việc thương thuyết về thời gian và không gian VỚI các- đòi tác để đáp ứng lợi ích cua họ. Điều 

đó tạo nên sự năng động, khó kiềm soát vô xã hội lại vùng này (Nail, 2016).

Trong bối canh nêu trên, không gian thứ ba có ănh hướng đến mạng lưới xă hội (Social 

network) ư vùng biên. Mạng lưới này được xem là câu trúc xà hội do cá nhân hay tô chức 
tạo lặp qua các đíỗm nút (Node), găn bó bẵng một hay nhiêu kiêu phụ thuộc làn nhau như 
bạn bê, hụ hàng, mối quan tâm chung, trao đổi về tài chinh, quan hẹ giới, hoặc các mối quan 

hệ VC niềm tin, Iri Ihức và uy tin {Vương Xuân Tình. 2019, tr. 3-1I). Nghiên cứu mạng lưới 

xă hội đã được nhiêu người quan tâm bới cỏ vai trò trong ửng dụng thực hiện những mục 
liêu phát triền kinh té - xã hội. Tuy nhiên nhiều năm qua. việc nghiên cứu mạng lưới xã hội 

vùng biên giới cùa Việt Nam còn chưa được chủ trọng.

Đố góp phần nghiên cứu không gian thứ ba gắn với mạng lưới xã hội và vấn đồ quàn 

trị xã hội tại vùng biên giới Việl - Trung, bài viết này chí trình bày về không gian và mạng 

lưới đó ở nơi có tộc người Nùng và l.ô Ló sinh sông. Do nội dung có nhùng vân đê nhạy 
cám và nhàm đám bàơ đạo đức cúa nhà nghiên cứu. chúng tôi thay đôi tòn người và lên các 

làng. Theo đó, với dân lộc Lô Lô. nghiên cứu được thực hiện tại làng A ỡ xã vừng biẻn và 
làng R chì thuộc huyện vùng biên; cỏn với dân tộc Nũng, cà hai lãng c và D được nghiên 
cữu đều ở xà vùng biên. Hai tộc người này ở hai huyện khác nhau cùa linh Cao Băng. Thời 

diem nghiên cứu lá trong các năm 2019 và 2020.

1. Khái niệm không gian thứ ba và mạng lưới xã hội

- Không gian thứ ba

Khới đầu. khái niệm không gian thử ba (Third space) được trình bày trong nghiên cứu 
về mối quan hệ của hai nền vãn hóa. Bhabha (1991. p. 130) cho ràng, không gian này là 

khoang giữa cua hai nen vãn hóa khó cỏ sự tách biệt. Sau đó, khái niệm không gian thứ ba 
tiếp tục được một số người phát triển trong nghiên cứu VC khoáng mờ ư biên giới. Abraham 

và Van Schcndcl (2005) đà nêu những khỏ khăn trong thực thi luật pháp hàng ngày cua 
người vùng biên. Luật pháp được thiết lập từ một trung tâm hành chinh nào đõ, nhưng có thè 
có việc bất họp pháp lại được người vùng biên cho lá hợp pháp. Chăng hạn. tihừng người lao 
động cùa Lào được thuê một cách bầt hợp pháp đẽ canh tác nông nghiệp ơ Thái Lan. song 

trong quan niệm cùa người dân địa phương, đièu đó không phi phốp. Người vùng biên qua 
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biên giới, có khi luân Ihù quy định cùa quốc gia chí vì quy định ấy phủ hựp với lọi ích cùa 
mình, còn nếu không họ SC làm trái (Rungmanee, 2014). Chinh vi vậy, Van Hoưlutn và 

Struvcr (2002, p. 145) đã nhận xét: trong iioạt động hàng ngày, ngiĩời vùng biên tìm cách 

xác lập tập quán riêng của họ.

Phát triên các luận điếm nói trên. Nail (2016) cho rằng, đường biên giới lãnh thố được 
hai nhà nước xác định đã thúc đấy sự ra đời cùa không gian thứ ba, tức không gian vừa chia 
tách, vừa băc cấu giừa hai quốc gia ở cùng một thời điểm. Theo tác giả, không gian này có 

bốn đặc trưng: Thứ nhất, là nơi không rò ràng về tính chủ quan chính trị (Political 

subjectivities) cũa người vùng biên bởi hụ diễn giải và ứng xử với luật pháp theo lựi ích cùa 

mình; Thử hai. sự di động cùa biên giới, tức biên giới có thể bị thay đồi do chiến tranh, hoặc 
bị tác động của thiên nhiên, như thay doi dòng chảy cùa con sông là đường biên; Thứ ha, sự 
biến động về dòng người qua biên giới khiến việc quàn lý rất khó khăn; Thứ lư, từ bối cánh 

nêu trên, phân tich biên giới không chi về không gian, thời gian, mà còn cà tính chú quan 
chính trị cua người dân, bơi lính chu quan chính, trị lạo nên bán chất cùa không gian thứ ba.

Nghiên cứu vê không gian thứ ba cùa vùng bicn dẵ dược một sổ người thực hiện ờ khu 
vực Dóng Nam Á, trong đỏ có Thanachate (2018), với xem xét hoạt động hàng ngày của dàn 

làng Thai Ban ờ Thái Lan, một làng năm bên hờ Mê Kong - khúc sông là biên giới giữa Thái 
Lan và Làu. Trong nghiên cứu này, tác giả tiếp tục thảo luận khái niệm khàng gian thứ ha và 

ánh hướng cùa nó đôn đa dạng xuycn biên giới tại vùng biên, bằng sự dan kểi giừa việc 
thương thuyết về không gian (Spatial negotiations), thương thuyết về thời gian (Temporal 

negotiations) và thương thuyết về tinh chủ quan chính trị (Negotiations of political 

subjectivities). Theo Thanachate, thương thuyết vê không gian cho thấy: có người bàng quan 
hệ cá nhàn, được qua cứa khau một cách dề dàng, song có người lại gặp khó khăn; có chồ 

vượt biên giới mà không cân qua cửa khâu, như những ngiròi làm nghe đánh cá trên sông Mê 
Kông. Thương thuyết VC thời gian, cụ Ihê là việc lưu Irứ cùa người Thai Ban trên đất Lào lâu 
hay chóng, về nguyên lý cũng tưong tự như thương thuyết về không gian, tức có thề phụ 

thuộc vào việc ứng xứ với nhà chức trách. Còn thương thuyết về tinh chù quan chinh Irị 
được thề hiện như qua ví dụ: một chủ thuyền khi đảnh cá ở sòng Mê Kông thì ít quan tâm 

đêu biên giới; song lúc chờ khách du lịch trèn sòng ông ta lại rât ý thức VC bicn giới quôc 
gia. Như vậy. trong hoạt động xuyên biên giới hàng ngày, người làng Thai Ban có cả việc 
chấp nhận và phá vỡ đường biên.

Thực hiện nghiên cứu ve không gian thứ ba tại vùng biên giới Việt Nam ’ Trung Quốc, 
chúng tôi chú yếu kế thửa các quan điểm của Nail (2016) và Thanachatc (2018).

- Mạng lưới xã hội

Mạng lưới xã hội như đã trinh bày, đó là cấu trúc xà hội do cá nhân hay tố chức tạo lập 
qua các điêm nút (Node), găn bó băng một hay nhiều kiêu phụ thuộc lẫn nhau như bạn bè, họ 
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hàng, mối quan tàm chung, trao đổi về tài chính, quan hệ giới, hoặc các môi quan hệ vè niém 

tin, tri thức vả uy tin (Vương Xuân Tình. 2019, tr. 3-11).

Tiếp cận nghiên cứu mạng lưới xà hội, Pannier (2008, tr. 100-115) cho rằng cỏ hai 

cách, đó là thực hiện theo phân tích cấu trúc và phân tích phi cấu trúc. Phán tích cấu trúc 
mang tính định lượng, có nguồn gốc từ truyền thống trác lượng xã hội. Phân tích phi cấu trúc 

là nghiên cứu định tính với sự thấu hiểu. Neu cách tiếp cận thứ nhất chủ yếu đựa vào khai 

thác và thu thập dữ liệu sẵn cỏ, cách tiếp cận thứ hai lại chú trọng đưa ra những nghiền cứu 
đặc thù về phương pháp cũng như kết luận. Williams (2005, p. 24) lại cho biết, có hai cách 

tiểp cận phân tích tnạng lưới xâ hội, đó là tiếp cận bên trong và tiếp cận hên ngoài. Tiếp cận 

bên trong là thu thập dữ liệu của ẹgơ, lữc chi thu thập dữ liệu của một điềm nút và mối quan 

hệ của ego\ tiếp cận bên ngoài là thu thập dữ liệu của từng đièm nút.

về mô hình lý thuyết, Rorgatti và cộng sự (2011) cho biết có hai loại, đó là: (1) Lý 

thuyết mạng lưới lõi (từ mạng của nhóm lôi phát triền kết nối với các mạng khác), ví dụ 

trong mạng lưới cùa gia đinh, mạng lôi gồm bố mẹ và con cái, rồi từ đó mỡ rộng sự kểt 

nối; (2) Lý thuyết mạng lưới dòng cháy (Flow) hay còn gụi là mạng lưới hỉnh ông (Pipe). 
Wasserman và cộng sự (1999, p. 4) lại xác định có bốn nguyên tắc sừ dụng lý thuyết mạng 

lưới xằ hội, đó là: tính độc lập cùa các tác nhân; mồi quan hệ hay kêt nôi trong dòng chảy 
cùa nguồn lực; sự bẳt buộc hay cho phép đối với tác nhân bởi mạng lưới; và việc giừ vững 

mổi quan hệ của mạng lưới bởi cẩu trúc xã hội. Còn Rowson và cộng sự (2010, pp. 25-43 ) 

đã đề xuất ba vấn đề có ý nghĩa như lý thuyết trong nghiên cứu mạng lưới xã hội, đó là 

nghiên cứu về cấu trúc, chức nãng và quá trinh. Theo các tác giã, nghiên cứu cấu trúc 

(Structure) của mạng lưới xã hội chinh là xcm xét mối liên kết (Connectivity), nghiên cứu 

chửc năng (Function) là tìm hiếu sự lan tòa (Contagion), nghiên cửu quá trình (Process) đê 

thấy được sự ành hướng (Reflexivity).

Với phương pháp nghiên cứu mạng lưới xã hội. Pannier (2008) cho biềt, có trường 
phái Tiếp cận phân rich cấn trúc lựa chọn nghiên cứu “mạng lưới hoàn chỉnh”, tức lựa chọn 
nhóm tác nhân dựa trên các tiêu chí nhất định và nghiên cứu tổng thể kêl nối của nhừng tác 
nhân đó với tồng thể đâ chọn; nghiên cứu hìnl. thức các mối quan hệ tập trung dưới dạng 
mạng lưới cấu trúc của nó. Bartholomay và cộng sự (2011) lại nhận xét, vẽ bân đồ mạng lưới 
là phương pháp phổ biển trong nghiên cứu mạng lưới xã hội (dẫn theo Vương Xuân Tình, 

2019, tr. 3-11).

Nghiên cứu mạng lưới xã hội vùng biên giói Việt - Trung, chúng tôi kế thừa những 
cách tiếp cận, lý thuyết vả phương pháp nghiên cửu nêu trẽn, trong đó chú trọng cách tiếp 
cận của Williams (2005), lý thuyết cùa Rowsoil vù cộng sự (2010), và phương pháp nghiên 

cửu của Pannier (2008).
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2. Không gian thú' ba vùng biên giới Việt - Trung

Đường biên giới tiên đất lien Việt Nam - Tiling Quốc dài 1,449.566km. trong dó có 
383,914km đường bièn giới đi theo sông suối, tiếp giáp giữa 7 tinh Điện Biên, Lai Châu, 

Lào Cai, Hà Giang, Cao Bang, Lạng Son và Quáng Ninh cua Việt Nam vói linh Vân Nam và 
Khu tự trị dân tộc Choang, tinh Quang Tày của Trung Quốc. Khu vực biên giới hai nước có 
cấu trúc địa hlnh khá phức tạp, độ chia cắt lớn, thấp dần từ Tày sang Dông2. Dân cư sống tại 

vùng bicn giới cứa Việt Nam phân lớn là các tộc người thicu số như Táy, Nùng. Lô Lô, Dao, 
Hmông, Hà Nhỉ, Phù Lá..., và bên kia biên giới thuộc Trung Quốc cùng có đồng tộc của họ 
sinh sống’. Ngày 18/11/2009, Việt Nam và Trung Quốc đà ký Nghị định thư phản giới cắm 

môc, Hiệp định vố quy chê quán lý bièn giới và Hiệp định về cứa khấu và quy chể quàn lý 
cừa khâu biên giới trên đất lien Việt Nam - Trung Quốc, dành dấu việc hai nước kết thúc 
trọn vẹn quá trình giai quyết vắn để biên giới trên đất liền. Ba văn kiện này chính thức có 

hiệu lực từ ngày i 4772010;.

Các lảng má chúng tòi tiên hành nghiên cứu có vị tri và khoang cách vói bièn giới tuy 
có khác nhau, song dềư lói dược bằng ú lô. Trong khoáng 10 năm qua, giao thông ớ tình Cao 

Báng được cái thiện nhiêu, dù đày lả tinh vùng cao, địa hình hicin trớ. Dường đen các xã, 
thậm chi den thôn/làng hâu hết đâ đưực trãi nhựa hoặc bè tông. Làng A của dân tộc Lô Lô 
tọa lạc trên triền núi cao so với mực nước biển khoảng '1,000m. thuộc huyện vùng biên, cách 
biên giới hon 20 km, có 60 hộ, vói 294 người. Ở độ cao tương tự, song làng B - cùng của 

dận tộc Lô Lổ, với 20 hộ, 107 nhân khẩu lại thuộc xã biên giới, cách cột mốc quàng 5 km. 
Riol trường sống cùa người Lô Lô ờ huyện này cỏ đặc điếm chung là đều thuộc vùng cao, 

khán hiếm nước sinh hoạt và trồng trọt phai nhờ nước trời. Vì vậy, canh lác nông nghiệp là 

sình kê chính cùa họ, chì đú tự cung tự cấp một cách chật vật. Trái lại. làng c cùa ngươi 

Nũng năm Ư lưu vực sông Quây Sơn. là làng biên giới thuộc xă hién giới, cách cột mốc gần 
nhât chì khoáng 2 km. Với diều kiện thuận lợi về giao thông và canh tác nòng nghiệp nên 
Ị.ậng khá mật tập: cỏ 261 hộ. với L.050 người. Còn làng D. vẫn cùa dân tộc Nùng. GÓ 76 hộ, 
316 nhân khâu cũng là làng biên giới, nam Ịtrpng một thung lũng nhó, cách cột mốc gạn Ịihấl 
khoảng 3km. Vào mùa khô, nước ơ đáy khan hiếm, vì vậy việc trồng lúa gặp khó khăn. Song 
tihh^chung,.hai làng cùa ạgười Nừng vần. có điồụ kiện thuận lợi hưu về phát triển kinh, lố- xã 

hội. sọ với hại làng cùa người Lò.Lô. ■

"Tông quan vè biên giói irèn dãi liên Việt Nam - Trưng Quốc". trên trang hitp:.'.'bicnphongvictnam.vn/cong- 
UC-bícn-phong/dúong-bien-tmic-gioi 234-dbmgl4.hlinl (Truy cập ngãt>'IS 7.'2í»2O). ‘ '
^.yi d.ụ.ớ I rang Quõc, ngiròi (. hoang «ại tinh Quáng l ây có ipốị.quan.hệ vẻ nguồn gốc, ngỏr ngữ v,á văn hóa 
với cac’dah tộc thuộc nhóm ngón ngừ Tày-Thãi Kađai eủá Việt Nam (Nùng, Táy. Thái. Sán Cháy. Giãy, 1.30. 
[lự. Bộ Y. ỉ.a Chí. ĩ.a Ha. Cơ I .áo. Pu Péo I; (trong tự. ngnời ói ớ tính Vân Nam có môi quan hệ vói các đàn rộc 
thuộc nhóm íigỏti ngừ Tạng-iMiẽn cua Viỹl Naitt (Lò Lô. Há Nỉii. Phù Lá. La Hu. cóng, Si Lai; pgựội Miêu \à 
Dao tại tinh. Quáng Tảy có mối quan hệ với các dân tộc thuộc nhỏm ngôn ngừ Hiiiỏng-Dao của Việt Nam 
11 tmõng. Dao. Pa Then).
4 "lông quan vè biên giới trên đát liên Việt Nam - Trung Quốc”, 1 Iđd.
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Với vị trí và điều kiện như trên, dân các lảng nài' đêu có hoạt động xuyên biên giới 

Việt - Trung, tạo nên không gian thứ ba băng thương thuyết vê không gian, thương thuyết về 
thời gian và thương thuyết về tinh chu quan chính trị,

- Thương thuyết vè không giun (Spatial negotiations)

Việc thương thuyết không gian có bối cành lịch sử và kinh tổ - xã hội. Tố tiên của cư 

dân thuộc bốn làng được nghiên cứu đêu từ Trung Quôc di cư sang Việt Nam ớ các thời 
diêm khác nhau, và tới định cư tại nhùng lảng này với thời gian khổng giống nhau. Ớ hai 

làng A vá B cứa dân tộc Lô Lô, người dàn không biết khi nào ông tó của họ di cư từ Trung 
Quốc đen Việt Nam. Còn theo Khồng Điền và Trần Binh (2007, tr. 24), nhũng đợt di cư cíia 

người Lô Lô sớm tìlìât vào Việt Nam khoảng thế kỳ thứ XVI. Ớ làng c của người Nùng, các 

họ Hoàng. Nông, Lý được coi là họ khai canh, và theo ước tính cua một ngirời họ Hoàng, 
ông tò cùa họ den dãl này cách đây khoáng 150 năm. Với làng D - vần cùa người Nùng, các 
họ Hoàng. Nông, Lương tới đây sớm nhất, khoáng gần 200 năm. cùng từ Trung Quốc. Bối 
cành cùng đồng tộc và lịch sử di cư như vậy đã tạo nôn quan hệ mật thiết từ lâu đời cúa 

người dân hai bên biên giới. Trước khi các Nghị định, Hiệp định vê biên giời giữa Việt Nam 
và Trung Quốc được thi hành vảo năm 2010, việc quán lý biên giới còn long leo, trừ thời 

gian chiến tranh biên giới năm 1979. Những năm gân dây, quán lý biên giới đã chặt hơn và ờ 
nhiều nơi, phía Trung Quốc làm hàng rào, song chi rào được nơi bang địa, còn chỗ khó khăn 
vẫn chưa thẻ. Trong khi dó, đường dân sinh qua lại biên giới rat nhiều. Chăng hạn, trên địa 
bàn lãng c cùa người Nùng, có 10 lối mòn qua biên giới, trong khi chi có 2 chốt biên phòng 

mới đưực lập lúc chông dịch Covid-19.

Như vậy, sự thương thuyết về không gian cùa cư dân biên giới đã diễn ra từ lâu. Cho tới 

thập ký 60 của thế ky XX, những cuộc di cư lê tê cua cá nhân hay hộ gia đình đên sinh sông ỡ 
hai bên biên giới vần được chính quyên địa phương cùa hai quốc gia chap nhận. Trước nãm 

2010. việc đi lại. làm ăn theo cách phi chinh thức cùa dán vững biên Việt Nam sang nhưng 
làng biên giới ờ Trung Quốc hầu như dề dàng. Hôn nhàn xuyên biên giới nhưng không đăng 
ký với chính quyển còn phổ biển. Những cuộc hôn nhàn đó chi thực hiện theo phong tục, va 
chính quyển địa phương ớ Trung Quốc ít sách nhiễu gia đình có nàng dàu người Việt Nam 
song không đăng ký kết hôn. Maochun và Wen (2014, pp. 113-125) khi xem xét lịch sư hòn 
nhân ờ một làng dàn tộc thiêu số thuộc linh Quàng Tày cùa Trung Quốc cho biễl chính quyển 

cũng '■'làm ngơ”, châp nhận sự bất cập cùa tình trạng két hôn xuyến biên giới Việt - Trung.

Tại thời diem nghiên cứu ớ bôn làng, việc thương thuyct vè không gian chù yêu diễn ra 
trong hoạt đọng sinh kế, thăm thân vã hôn nhân. Với hai làng'A và B cùa người Lò Lò, làm 
thuê bèn Trung Quốc trong nẵm 2019 vẫn lấ nguồn thu nhập cỏ giá trị cùả-nhiều hộ gia đinh: 
Cân bộ láng A cho biởt, mỗi năm dàn làng thú được khoảng-3 - 4 tỉ đông từ việt làm thuê, có 
hộ thu hàng trăm tríệu đổng. Ớ làng B. đi làm thuê bêiỉ Trung Quốc cũrig phỒNiến, nhất là 

vàò dịp' nóng'nhàn! Trước khi xày ra dịch Covid-19, dân hai làng c và Đ cua người Nùng 
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vẫn sang Trung Quốc làm thuê thường xuyên. Theo ước tính cũa ông Hoàng Vãn Num, cán 
bộ làng C. mỗi năm làng này có khoáng 300 người đi lảm thué. Nơi đến của họ ở Trung 

Quốc rất đa dạng, song phổ biến là cách đường biên khoảng 20 - 30km, với công việc chính 

là canh tác nông nghiệp. Tùy theo mối quan hệ, điều kiện sức khởe, năng lực làm việc vả 

ngôn ngừ, một số người có thể đi làm thuê ờ các công ty của nước này, cách biên giới Việt - 

Trung hàng trăm km. Hoạt động qua biên giói trong không gian gần dường bicn nhất là vận 
chuyên hàng lậu, hay còn gọi cửu vạn. Cõng việc đó diễn ra ờ cã bốn làng được nghiên cứu, 
nhưng nhiều nhất là tại làng c của người Nùng. Họ chuyền hàng cho chủ buôn người Việt 

Nam, sang bên kia đường biên khoáng vài chục mét. rồi giao hàng cho chù buôn người 
Trung Quốc. Có thời diêm không gian vùng biên bị xê dịch hay tảc động. Chăng hạn, nhẩm 
bớt công vận chuyền hàng, xe ô tô từ Việt Nam vượt đường biên sang đất Trung Quốc. Để 
xe đi ỉọt công hàng rảo, lính biên phông Trung Quốc cưa trụ cổng sát mặt đẩt rồi bê trụ ra 
nơi khác cho rộng. Khi bốc dỡ hàng xong, xe trở vế Việt Nam, họ đặt lại trụ cổng vào chồ 

cũ. ơ phía biên giới thuộc địa phận tàng c, một số đường mòn được mờ rộng bơn để người 
và ỉồ (con vật lai giữa ngựa và lừa) vận chuyền hàng đẻ dàng. Cư dân hai nước cùng thưởng 

đi chợ ở hai bẽn biên giới và hoạt dộng buôn bán khác. Việc thăm thân cũa người dãn hai 
bên biên giới thường vào dịp tết lề, cưới xin, tang ma. Đến đẩu những năm 2000, vẫn có 

nhiều phụ nừ ở các làng C, D cùa dân tộc Nùng lấy chồng bên Trung Quốc, song mấy năm 
gân đây tình trạng kết hôn này ít dần. Tại làng c, trong mấy chục năm qua, có hơn 100 
trường hợp lấy chồng bên kia biên giới; ở làng D có 39 người.

Các hoạt động nêu trẽn có sự thương thuyết VC không gian giữa người dân với nhà 
chức trách và đối tác. giữa người dân hai bên đường biên. Mỗi làng biên giới thường có nhiều 
lối mòn xuyên đường biên và lực lượng biên phòng hai bên với số quân có hạn, khỏ kiểm soát, 
nhất là ban đêm. Mặt khảc, nếu biết người địa phương qua biên giới, có thể hụ làm ngư, thậm 

chí trợ giúp cho hoạt động trót lọt, mà việc cưa trụ cồng hàng rào ờ Trang Quốc, hoặc để dân 
mở rộng lôi mòn tại Việt Nam vận chuyến hàng lậu là vi dụ. Với người dân, ngoài thương 
thuyết cùng nhà chức trách, còn phai thương thuyết cùng đối tác đế đâm bào tới nơi cần đến. 

Tại làng A cùa dân tộc Lô Lõ, khi đi làm (huê bên Trung Quốc, người đi lảm hẹn với đổi tác 

đón ờ một nơi bên kia đường biên. Những người buồn bán trâu bò tại làng D của dân tộc Nùng 
cũng thương thuyết với đối tác bằng vách: họ đóng vai người chăn thà gia sủc ờ sát biên, và 
khi có cơ hội, sẽ lùa trâu bò sang bên kia đường biên, nơi đối tác chờ đón.

- Thương thuyèt vé thời gian ( Temporal negotiations/

Hoạt dộng xuyên biên giới cúa người dân bốn làng không chi với không gian khác 
nhau, mà cả thời gian cũng đa dạng. Nếu đi lại trong ngày, thường họ chi mua bán hay làm 
cừu vạn, còn các hoạt động khác diễn ra trong nhiều ngày. Khi làm thúc, họ ờ ngay nơi làm 
việc, như trong lán cũa ứang ttại. Tùy theo nhu cẩu. có khi họ ữ đó hàng luẩn, hảng tháng, 
thậm chí vài tháng. Người làm tại cỏng ty thuộc đô thị xa biên giới, thời gian về thăm nhà 
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khó định trước, ở làng A cũa dân tộc Lô Ló, có người đi làm thuê cho một công ty cùa 

Trung Quốc cách biên giới Việt- Trung hàng nghìn km. mỗi năm chi về nhà một lần vào dtp 
Tốt Nguyên đán. Người đi thăm thân cũng có thể ờ lại gia đình người thân trong nhiều ngày, 

tùy theo tinh cam và nhu cầu. Phụ nừ lấy chồng bên Trung Quốc thường trớ lại thăm quê 
trong dịp hội hè, tét lề, cưới xin, tang ma hay khi người thân đau ốm. Tóm lại, việc kéo dài 

thời gian ở bên kia biên giới phụ thuộc vào điều kiện và bối cành. Ngoài hôn nhân thuộc 

trường họp ngoại lệ và làm cửu vạn, chỉ khi đi lao dộng trong nội biên cùa Trung Quốc và 
thăm thân, người dán cùa bốn làng mới dành nhiều thời gian ô nước này.

Cũng như về không gian, trong hoạt động xuyên biên giới, người dàn cua bốn làng 

phải thương thuyết VỚI nhà chức trách và đồi tác vồ thòi gian. Ngoài việc đi chợ hay thăm 
thân, các hoạt động xuyên hiên giới khác hầu hết diễn ra vào han đêm, như cừu vạn, đi làm 
thuê trong nội địa, Tuy nhiên, không thể nói nhà chức trách không biểt nhừng hoạt động dó, 

mà đúng hơn, người dân làm vậy chính là đâ thương thuyết với họ bởi các việc ẩy diễn ra 
vào ban đêm sỗ tránh lộ liễu, ít thách thức chinh quyền, bớt làm khó người bao che và giâm 
nguy cơ bị tố cáo. Những người Trung Quốc sang Việt Nam thăm thân ở lại làu, gia chu chi 

cân báo với cản bộ trong làng. Đi lại qua biên giới trong ngày, người dân chi chảo cán bộ 
biên phòng nêu gặp, rồi nói lý do là dược. Tinh trạng thương thuyết về thòi gian với nhả 
chức trách còn thấy ỡ nhiều nơi trên tuyến biên giời Việt - Trung. Ngay cả việc dùng giấy 
thông hành qua cứa khẩu, người Hà Nhì tại huyện Rát Xát, tỉnh Lào Cai vả người thân cũa 

họ bên kia đường biên từng ớ lại nhà nhau dài ngày hơn so với quy định, néu được bộ đội 
hiên phòng và cán bộ địa phương đồng ý (Vương Xuân Tình, 2010). Thương thuyết về thời 

gian với nhà chức trách, phần lớn là hệ qua cùa thương thuyết củng đối tác. Chằng hạn, hoạt 
động cửu vạn là do thương thuyết cùa chủ hàng và người vận chuyển bên Việt Nam với đổi 
tác Trung Quốc, trên cơ sở đó, họ tiếp tục thưong thuyết cùng nhà chức trách. Để tránh bị lộ 

khi lao động bôn kia biên giới, người dân bốn làng được gia chù che giấu trong làn trại, mua 

giúp thức ản. đô dùng sính kuạl thuốc men.

- Thương thuyết về tinh chù quan chinh trị (Negotiations ofpolitical subjectivities;

Trong các hoạt động xuyên biên giới nêu trên, người dân của bốn làng có biết điều đó 
vi phạm pháp luật cùa Việt Nam và Trưng Quốc hay không? Các nhà chức trách ở hai bên 
biên giói Việt - Trung có biết việc làm ngơ hoặc cách giãi quyết sự vụ đã nêu là không đứng 

pháp luật hay không? Nhìn nhận sự thương thuyết về tính chú quan chinh trị ở các miàng 
hựp này, chúng tôi chù yêu hướng vào hai câu hòi đó dề tìm hiều việc biện giãi và ứng xữ 

cùa những người liên quan.

Mấy thập kỳ qua, nhận thức cùa người dân vùng biên về biên giới quốc gia dược nàng 
cao hơn. Điều đó gắn với phát triển giáo dục, sừ dụng tiếng phố thông và hiểu biết pháp luật. 
Vào thập kỳ 80 cùa the ký trước, nếu như có trường hợp cả xã vùng biên không ai nói thạo 
tiếng phổ thông (Chu Thái Sơn, 1985. tr. 58-62), thi nay tại bốn làng chúng tời nghiên cứu, ít 
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gặp rào cán về tiếng Việt khi làm việc. Làng A cùa dân tộc Lô Lô. làng c cùa dân tộc Nùng 

đã có người tôt nghiệp tiling cap. cao đắng và đang có sình viên đại học; còn ờ làng B cùa 
dân tộc Lô Lô, làng Đ cua dân tộc Nùng, nhiều người đã tốt nghiệp trung học cư sò vả trung 
học phò thông. Dê nâng cao ý thức về chù quyền biên giới quốc gia. Bộ Tư lệnh bicn phòng 

phôi hợp vời nhiều địa phương thực hiện Đồ án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán hộ. nhàn dân vùng biên giới, hai đảo giai đoạn 2013 - 2016”, và đang triển khai giai 
đoạn tiếp theo từ năm 2017 - 2021. Tại một huyện cua tỉnh Cao Bằng, ở giai đoạn 2013 - 

2016, Đe án dã tuyên truyền 192 buôi chuyên đề cho 10.792 lượt người và lồng ghép việc 

tuyên truyền này cho 26.220 lượt người trong 446 cuộc họp khác.

Trong quán lý biên giới quòc gia. công dân hai nước chi dược phép qua lại biên giởi 
theo dường chinh thức, b| cam mọi hoạt động bằng đường phi chính thức. Tinh Cao Băng có 
độ dài đường biên lớn nhất so với 7 tinh của Việt Nam, do có đường biên với Trung Quốc là 
333km, song chỉ có 6 cưa khâu chính, 3 cửa khẩu phụ và 9 lối mở. Bổn làng dược nghiên 
cứu đêu cách cứa khâu vài chục cây số. Huyện cua hai làng A và B còn không có cửa khẩu 
nào. Theo Hiệp định về quy chế quàn lý bièn giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tại 

Việt Nam, công dàn ờ xã. phường, thị trấn thuộc vững biên có thê qua lại biên giới bàng giấy 

thòng hành du trưởng công an nưi dó cap. thời hạn 12 tháng. Nhưng với người dân, việc 
dùng giây thòng hành van bat tiện hơn so với qua biên giới bàng lối mòn, nếu họ chì đi mua 
bán hay thăm thân. Giấy thông hành cùng không đáp úng nhu cầu khi họ lao dộng dài ngày ớ 

Trung Quốc. Neu dùng hộ chiếu và đi qua cùa khầu sè mắt thời gian, phi tổn; vá lại, đối tác 

bèn kia biên giói cùng không thế dáp ứng đón lao dộng có hộ chiều. Qua lại biên giới như 

một sô trường hợp nêu trên còn là tập quán trong lịch sư. Như vậy, tuy được tuyên truyền, 
pho biến pháp luật, song người dần vẫn khó thực hiện theo quy định, do tiện ích cùa hoại 

động xuyên biên giới bất hợp pháp.

Đi lao dộng làm thuê bắt hựp pháp ở Trung Quốc từng bị nhiều địa phương ngăn cấm. 
Từ năm 2011, Uy ban Nhàn dân tinh Cao Bằng đà ra Chi thị số 15/2011/CT “Vồ việc tăng 

cường công lác quán lý. ngăn chặn tinh trạng công dàn Việt Nam xuất cánh trái phép sang 
Trung Quôc làm thuê”, nhưng vần khó càn được dòng người này. Cán bộ tại bổn làng được 
nghiên cứu đều nói, họ không đi làm thuê ơ Trung Quốc, chí ít từ khi đảm trách nhiệm vụ, 

song thừa nhận vợ con, anh em của minh vần di làm thuê qua biên giới. Điều đó có nghĩa, họ 
không thó truy van. phê binh ai trong làng không chấp hành Chỉ thị cùa úy ban Nhân dân tỉnh 
Cao Băng. Tình trạng này còn chưa bất cập như mộl làng người Tày ơ huyện Cao Lộc tình 

Lạng Sơn: có lúc không bàu được trương thôn, vì nếu ai nhận nhiệm vụ ày sẽ không được đi 

làm thuê tại Trung Quỏc (Vương Xuân Tinh. Vù Đình Mười. Lê .Minh Anh. 2015. tr. 7-25). 
Như vậy trong cộng dông, câ cán bộ và người dân đêu đông cam việc đi lao động làm thuê, dù 
biết đó là bât hợp pháp, song nghĩ việu làm ấy không hại ai, không có gì xẩu hò. Còn các nhà 
chức trách ngoài cộng đông, do biết và ngại người dân oán giận, nên cũng khừng truy xét, 
ngăn cấm họ quá mức.
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Vận chuyến hàng qua lối mòn là vi phạm Hiệp định vế quy chế quàn lý biên giới trên 
đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Song, người dân cả bốn làng đểu tham gia, nhất là tại làng 

c của dân tộc Nùng, bời nơi đây gần biên giới và là trạm trung chuyên cùa chú hàng. Đe 
tránh lộn xộn. nãm 2014, cân bộ làng c đã tò chức các hộ gia đình thảnh 27 tố hốc vác. Theo 

đó, cản bộ điều phối 27 tồ trường, và tổ trường điều phối các hộ gia đình thành viên. Vào 

thời diêm nhiêu hàng như năm 2017, có hộ thu được khoảng 7 triệu đong/tháng tiến cữu vạn. 

Đê công việc suôn SC, các chủ háng còn tài trợ cho làng c kinh phí gây quỹ chung, và làng 
dùng quỹ này làm một phần đường bê lông cùa làng cùng các hoạt động khác, như tổ chức 

hội Lỏng fòfig, trao giải thô thao,... Có thê nói, hoạt động chuyên hàng lậu qua biên giới Việt 
- Trung bị cấm. song tại khu VỊK làng c lại diền ra binh thường. Dàn và cán bộ làng c không 

mặc cam vời việc này. Cán bộ xà cùng cho rang, đó không phái việc làm phi pháp cẩn xừ lý 
triệt để như ma túy, buôn người,

Việc thương thuyêt vế không gian, thời gian và lính chú quan chinh trị cùa ngưòi dân 
bổn làng thuộc xà và huyện biên giới Việt - Trung trong tương tác với nhà chức trách nêu trên, 

chính là cơ sơ cho hình thành không gian thử ba tại vùng biên giới này. Rõ ràng, không gian 
thử ba xuất hiện do sự thiếu minh bạch trong hoạt dộng xuyên biên giời của người vùng biên. 

Nói cách khác, nó là không gian mờ tại vùng đó, được tạo lập bơi con người, và có sự co giãn. 
Trong thời diem chúng tòi khảo sát vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 nãm 2020, không gian thử 

ba đã bị co lại do ánh hưởng cùa dịch Covid-19. Mặt khác, việc co lại còn bới những năm gan 
đây, sự phát triên đô thị và khu công nghiệp vùng nội biên cùa Việt Nam đà góp phấn thu hút 
lực lượng lao dộng vùng biên, giâm bớt hoạt động xuyên bicn giới bất hợp pháp.

3. Mạng lưới xã hội trong khống gian thứ ba vùng biên giới Việt - Trung

Vói người dàn bôn làng được nghiên cứu, mạng lưới xà hội cùa họ đa dạng, song ở 
đây, chúng tôi chi tập trang tìm hiên mạng lưới này trong không gian thứ ba để thay rõ hơn 
mối liên hệ với không gian đó. Mạng lưới xã hội cùa cá nhân, gia đình và cộng đồng sẽ được 
xem xét bảng sự liếp cận bên Trong (cua ego) két hợp VỚI tiẻp cạn bèn ngoái (từng diem nút), 
dược gợi V bời lý thuyết về cấu trúc, chức năng và qua trinh, cùng phương pháp vẻ sơ đồ 

mạng lưới.

- lưới xã hội của cả nhàn

Cơ sở cua mạng lưới này có thê dưa trên nhiều yếu tố, song đế mô hình hóa và tránh 
lặp với trình bày về mạng lưới gia dinh, chúng lòi chù yếu xem xét mạng lưới xã hội cua cá 
nhàn được thiết lập bàng mối quan hệ cá nhãn. Mạng lưới ấy có nhiêu hoạt động xuycn biên 
giới, kê từ mua bán hàng hóa. thăm thản, vận chuyên háng thuê đến lao động làm thuế. Điều 
này có nghía, mồi cá nhân có thê tham gia nhiêu mạng lưới. Song, nham gian lược, chúng tòi 
lây mạng lưới xã hội trong lao động làm thuê ở Trung Ọuốc đè phàn úch.

Như dâ trinh bày, cư dán bốn làng được nghicn cữu đều có nhiều người đi lao động 
làm thuê ó' Trang Quôc. Đè đi làm thuê, điểu quan trọng là phái có đối tác. Các dổi lác cũng 
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khác nhau: có thế là người thản quen ờ Trung Quốc hoặc môi giói tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
với người dân vùng biên, phần lớn đối tác của họ là người thân quen ở Trang Quốc, do có họ 
hàng, đồng tộc bên đó. Khác vởi dân các vùng nội biên, ít ai đi làm thuê ở đây phài dựa vào 

môi giới cùa Việt Nam, hay có chăng chỉ birớc đẩu, rồi sau dó họ cùng thiết lập dưực mạng 
hrới cho mình và cho người làng. Bơi nếu dựa vào môi giới, hụ sè mất khoản chi phí giới 

thiệu việc làm hoặc dịch vụ khác.

Hình 1 là sơ đồ mạng lưới xâ hội cùa anh Sán (40 ruôi) ớ làng A cua dân tộc Lò Lô. Sán 
có quan hệ bạn bè với anh Khùa ớ Trung Quốc. Làng cùa Khua, nơi có nhiều trang trại trồng 

mía, chuôi và các loại cây ăn quá khác, cách biên giời Việt - Trung khoảng 15 km, thường cần 
lao động làm thuê trong canh tác, bời phẩn lớn những người cỏ sức khóc dâ đi làm cho công ty 
ờ thành phố. Mỗi khi Khùa hay dân làng (Ib) cần lao động. Khùa điện thoại cho Sán. Càn cứ 
vào nhu cẩu, Sán tập hụp người trong làng (la, 2a, 3a) rồi hẹn Khùa đón ớ một điềm nào đó 

bên kia biên giói. Đe tránh cán bộ biên phòng của Việt Nam - nhưng người mà Sản không 
quen vì sống ớ làng cách xa đường bién, Sán và nhóm lao động đều đi qua lối mòn vào ban 

đêm. Sang đât Trung Quôc, Khùa đã thuê xe chờ sẵn và đưa mọi người vẻ thằng trang trại, 
nơi họ làm việc. Tùy theo nhu càu của chủ, nhóm lao động có thế ớ nhiều hay it ngày. 
Những làn di làm thuê tiép theo, về cơ bân vẫn như thế. khác chăng là sổ người đi cùng Sán 

có thê nhiêu hay it hơn, hoặc thay người mới vì ai đó cùa nhóm tiước không đi dược.

Hình ỉ: Mạng lưói xã hội của cá nhân

Theo cách phân loại cua Borgatti (2011), đây là dạng mạng lưới lôi, tửc từ các cá nhàn 
là hạt nhân, liên két với những cá nhân khác. Trong mạng lưới này. Sán với Khùa lã lõi, và 
hai đièm nút quyêt định đó có sự tương tác được bièu đạt bắng đường mũi tên hat chiêu. 
Những cá nhân - diem nút khác (la, 2a, 3a) tại lảng cùa Sãn. được thiết lập nhưng tương tác 
vói Sán và Khùa, với Ib ớ làng cùa Khùa và tương tác lần nhau không chặt chẽ, được biếu 
đạt bang đường ngắt quãng. Càu tiức của mạng lưới dơn giản, Iihimg linh hoạt. Từ mạng 
lưới này. có thế sinh ra các mạng lưới khác. Chẳng hạn, người số la trong quá trinh lâm thuê 
cho người so 1b tạo được thiện cám với người ấy, dến lần sau có việc cần thuê, Ib có thế liên 

hệ trực tiêp với la mà không phải nhờ Khùa nữa. Lúc dỏ. la vá Ib trờ thành lõi cúa mạng 
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lưới mới, với cấu trúc, chức năng như mạng lưới mà Sán và Khùa là lõi. Tóm lại, loại mạng 

lưới này tuy it bên vừng song có khả năng san sinh cao.

- Mạng lưứì xã hội cùa gia đinh

Non lăng cứa mạng lưới này dựa trên quan hệ cùa chủ gia đình, hay một thành viên 
quan trọng cùa gia đình với đoi tác bôn kia biên giới. Mối quan hệ đó thường là họ hàng, 

song cùng có thế từ quan hệ cùa một thành viên, sau đó các thành viên khác cùng tham gia 
đố trơ thành lõi trong mạng lười xã hội cùa gia đình. Với trường hợp thứ hai, thường là thành 
viên đã nêu có quan hệ kết nghĩa anh em hay bạn bè thân thiết với dối lác ớ Trung Quốc, và 
theo truyền thống văn hóa cùa các dân tộc nơi đày, mối quan hệ ấy trờ thành quan hệ chung 

của gia đinh người đó. Bể gián lược khi phân tích, chùng tói lấy vi dụ về mạng lưới xã hội 

cùa gia đình òng Lâu (74 tuôi) ờ làng D cứa dân tộc Nùng trong việc thăm thân và lao động 
xuyên biên giói.

Bố mẹ ông Lầu đén sống ớ làng D khi phải chạy giặc vào năm 1949. Trước đó, họ ờ 
một lảng khác cùng huyện. ÔngT.ầu mang họ Hoàng, và có nhiều gia dinh thuộc dòng họ 
cúa ông sống lại một làng bên Trung Quốc, cách biên giới khoảng 10 km. Trong sô những 
gia đình đó, nhà ông Lầu thân thiết nhât với gia đình ông Chương, vồ quan hộ dòng họ, hai 

ông là anh em cháu chú cháu bác ruột, tức ông nội cúa ông Lau là em ruột ông nội cùa ông 
Chương. Vợ ông Lầu còn là người làng cúa ông Chương, và cơn gái ông Lâu cũng lây chồng 
tại làng này. Như vậy, mối quan hệ cúa nhà ông Lầu ờ đây rất phong phú, song chúng tôi chỉ 
tập trung tìm hiếu mạng lưới xă hội, trong đỏ gia dinh cúa hai ông là lời. vần trong hai gia 
đình ấy, chúng tồi chi lấy hai vợ chồng ông Lầu, ông Chương và con trai cứa họ làm điểm 
nút. VỚI hai con trai của ông Lầu, một người dẵ ờ riêng nhưng cùng làng; còn con trai của 
ông Chương vẫn sống cùng vợ chống ông.

Hình 2 là sơ đô mạng lưới xà hội của gia đình ông Lầu vả ông Chương. Người số la là 

vợ õng Lâu, 1 b vợ ông Chương: 2a, 3a, là các con trai cùa õng Lũu: 2b - con trai của ông 
Chương. Mỗi người trong sô họ là một điêm nút và sự rương tác được biêu đạt băng đường 
mùi tên hai chiều, tạo nên lõi cùa mạng lưới gia dinh. Việc lương tác này diễn ra thường 
xuyên, bời hụ hay thăm viếng nhau vào dịp Tet Nguyên đản, Tết Rằm tháng 7, khi có người 
ôm đau, lúc làm nhà, cưỡi xin. Ông Chương cỏ trang trại mía nèn khi thu hoạch, các con ông 
Lầu gọi thêm một số người hàng xóm của họ sang làm thuê. Neu ai trong làng ông Chương 
cần lao dộng (3), ông lặi báo cho con ông Lau. Nhóm người cùng con ông ĩ.ầu làm thuê ờ đỏ 
(5, 6, 7). tùy theo điêu kiện mà có thê thay đồi thành viên, tìây là sự mớ rộng mạng lưới cữa 
gia đình ông Lầu vả ông Chương, có các điểm nút lương tác không thường xuyên nên được 
biểu đạt bằng đường ngắt quãng. Mạng lưới xã hội này bền vững vì có lỗi là sự tương tác của 

những người trong họ, với tình cảm và độ tin cậy cao. song ít sán sinh mạng lưới mới.
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Hĩnh 2: Mạng lưới xã hội của gia đình

- Mịĩng lưới xã hội cùa cộng đồng

Qua bôn diêm nghiên cứu, chúng tồi chỉ thấy loại mạng lưới này xuất hiện ở làng c, 

trong hoạt động vận chuyên hàng lậu qua biên giới. Như đằ đê cập ở mục 2 vể không gian 
thứ ba, hoạt động này rất. mạnh, nhất là vào các năm từ 2014 - 2017. Đến năm 2020, vì ảnh 

hưởng cùa dịch Covid-19 nên mới lắng xuồng.

Mạng lưới được tạo lập do nhu cầu của cộng đồng. Trước năm 2014, vận chuyển 
hàng lậu qua biẻn giới tại khu vực làng c rất lộn xộn. thường xảy ra xung đột giữa những 

người vận chuyên, giữa họ với chủ hàng của Việt Nam vả Trung Quốc. Mặt khác, do không 

kiêm soát được nhu cầu vận chuyến cùa chủ hàng, nên có lúc rất đông người chờ song thiếu 

việc; lức có nhiều việc lại thiêu người. Bới vậy, cán bộ của làng đã tố chức các hộ thành 27 
tô bốc vác, chỉ đinh các tổ trưởng và quan 11C vói chù hàng để điều phối công viêc. Khi 

nhận được thông báo cùa chủ hàng ở Việt Nam, căn cứ vào lượng hàng hóa, cán bộ làng c 
sẽ điều động số lượng tồ tham gia. Dựa trên điều phối cùa cán bộ làng, các tổ trướng sẽ 

huy dộng đú sổ người, và nhùng người đó chỉnh là đại diện cùa các hộ gia đình - thành 
viên trong tố. Nguyên tắc huy động các tổ cũng như huy dộng người là phải công bằng, tức 
theo lượt trước sau. Cán bộ làng giao dịch với nhà chức trách ngoài cộng đồng để đảm báo 

việc vận chuyến vả thanh toán tiên công vói chù hàng. Cách tổ chức này được người dân 
đồng tình, chứ hàng ùng hộ.

Hình 3 là sơ đồ mạng lưới xà hội của cộng đồng làng c trong vận chuyền hàng lậu dã 
nêu. Dôi tác của cộng đồng là hai chủ hảng ờ Việt Nam và Trung Quốc cùng nhà chức trách 
ngoài cộng đồng. Đê giản lược, chúng tôi chi vẽ các điếm nút trong cộng đông làng c lá 3 
cán bộ (CBa, CBb, CBc), tổ trưởng Tổ 2 (TT2) và 9 thành viên của tố này (1-9); những diem 
nút ngoài cộng đồng là các chù hàng ở Việt Nam (CIIV), Trung Quốc (CHT) và nhà chức 

trách (NCT). Theo đó tại làng c, cán bộ, tô trưởng là những diem nứt chinh, với sự lương lác
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dược biêu đại băng đường mùi tên hai chiều; các hộ gia đình - thành viên cũng là những 
điêm nút. tương lác với lô irưưng được biêu đạt bằng đường liền mạch. Sự lương lác với chủ 

hàng và nhà chức trách cùa Việt Nam chi thuộc cán bộ lảng và cùng được bicu đạt bằng 
đường mùi tên hai chiều; còn tương tác cua cán bộ với chù hàng tại Trung Quốc là gián tiếp, 
được biểu đạt bang đường ngát quãng. Kết nối các diem nút và sự tương tác đă nêu tạo thành 

mộl mạng lưới. Như vậy về ban chất, đây cũng là mạng lưới lõi. sung có ba lõi: lõi thứ nhất 

là giữa cán bộ làng với cãc tô trường; lõi thứ hai: giữa cán bộ làng với các nhà chửc trách, 
chủ hàng ở Việt Nam; lũi thứ ba: giữa chủ hàng ớ Việt Nam với chù hàng lại Trung Quốc. 
Mạng lưới này khép kin, không sán sinh và cũng thiếu bền vững, do phụ thuộc có lính thời 

vụ vào các chú hàng và kha năng kết nối với nhà chức trách.

Hình 3: Mạng lưới xã hội của cộng đồng

Nhìn lại ba loại hình mạng lưới xã hội trong không gian thứ ba ờ bốn làng thuộc vùng 
biên giói Việt - Trung cho thấy, mạng lưới cá nhân phò biến nhất, tuy ít bền vững song lại có 

khã năng sàn sinh cao. Mạng lưới gia đinh ờ hai làng c và D cùa dân tộc Nũng nhiều hơn so 
với mạng lưới này tại hai làng A và B thuộc người Lỏ Lô - do điều kiện cư thi và lịch sử di 
cư của dân tộc Nùng nơi dây, và cớ tính bền vững. Còn mạng lưới cộng dồng lại kém bền 
vìmg và chí ớ lảng c, bới làng này có vị trí thuận lợi về giao thòng, gần đường biên, nhiều 
lôi mòn qua biên giới, dáp ưng như cầu cúa chú hảng bên Trung Quốc, vần trong ba loại 

hình mạng lưỡi đã nêu, hoạt động cua mạng lưới cá nhân thường là mua bán hàng hóa, thãm 
thân, cửu vạn, lao động làm thuê; mạng lưỡi gia đình - chù yếu là thăm thân và làm thuê; còn 
mạng lưỡi cộng dồng chì thực hiện vận chuyến hàng lậu qua bièn giới.
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Kết luận

Luận điểm về việc hình thành không gian thứ ba - song hành với không gian cúa hai 

quôc gia dọc đường biên - trên cơ sở sự thương thuyết về không gian, thời gian vả tính chủ 
quan chính trị cùa cư dân vừng biên, có ý nghĩa về phương pháp luận trong nghiên cứu biên 
giới. Có ý nghĩa phương pháp luận, bời luận điểm ấy định hướng việc giải thích sự phức tạp 
mang tính quy luật của vùng hiên, mà bất kỳ quốc gia nào có biên giới đều phải đối diện. Và 
không gian thứ ba, hay được coi như không gian mờ, không gian thru tượng, vừa là diều kiện, 

vừa là hệ quả của mạng lưới xã hội xuyên bicn giới của cir dân vùng này. Nghiên cứu trường 
họp bốn làng của hai dân tộc Lô Lô và Nùng ở vùng biên giới Việt - Trung chính là cư hội đế 
nhìn lại các luận điếm về không gian thứ ba và mạng lưới xã hội, nhận diện sự phức tạp tại 
vùng biền giới này; trên cư sở đó, góp phần nhận thức vê quàn trị xã hội nưi đây.

Rõ ràng, bân chất của sự hình thành không gian thứ ba ở vùng biên giới Việt - Trung là 
việc không song trùng lựi ích của hai quốc gia cứ chung dường biên với lựi ích riêng của 
người dân, cùa một sổ nhà chức trách ờ vùng biên và cùa những thành phần có nhu cầu hoạt 

động qua đường biên. Mạng lưới xã hội xuyên biên giới của người dân vùng này được hình 
thành trong bôi cảnh ày. đông thời liên quan đến các yêu tở tự nhiên, lịch sử chuyên cư của 

nhóm cư dân và văn hóa tộc người. Diếu đó giải thích vì sao hiệu quã quản trị cũa Nhà nước 
Việt Nam, cua chinh quyền địa phương vùng biên giới Việt - Trung chưa cao. Đô thúc đẩy 
sự quản trị ấy, việc chú trọng bảo vệ biên giới, như tàng cường lực lượng biên phòng, bộ 

máy hành chính vùng biên, huy dộng sự tham gia và nâng cao ý Ihírc pháp luật cua người 
dân là rất cần thìềt. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cần phát triên ờ nội biên nhám đáp 
ứng nhu cầu hàng hóa, việc làm cùa người vùng biên. Đó là cư sử vừng chắc đế thu hẹp 

không gian thứ ba và giám thicu hoạt động tiêu cực cúa mạng lưới xà hội xuyên biên giới.
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